
STT Mã ngành Tên ngành SBD Họ Tên Giới Ngày sinh PTXT Điểm
001 7440102 Vật lý học 13005003 ĐỖ HỒNG CÚC Nữ 31/10/2004 200 23.60    
002 7440102 Vật lý học 45002995 VÕ THỊ THƯ Nữ 28/06/2004 100 20.70    
003 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42002140 NGUYỄN ĐỨC ANH Nam 01/10/2004 200 20.95    
004 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42002171 HỒ TRẦN QUỐC BẢO Nam 15/02/2004 200 20.15    
005 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42000111 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 27/09/2004 200 24.45    
006 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42000122 TRẦN MINH ĐỨC Nam 04/12/2004 200 27.25    
007 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42004893 NGUYỄN MẠNH DŨNG Nam 19/09/2004 100 20.35    
008 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42001602 PHẠM ĐÌNH THẾ DƯƠNG Nam 19/02/2004 200 20.05    
009 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42008121 NGUYỄN THANH DUY Nam 13/10/2004 200 18.75    
010 7510302 CNKT điện tử - viễn thông - TRẦN CHÂU QUỐC DUY Nam 02/05/2003 200 18.60    
011 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42002259 NGUYỄN BẢO HÂN Nữ 08/04/2004 200 22.95    
012 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42002262 NGUYỄN THƯỜNG HÂN Nữ 08/04/2004 200 23.65    
013 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42000159 HUỲNH NGỌC HIỀN Nam 12/05/2004 200 23.75    
014 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42005724 LÊ VĂN HOÀ Nam 20/10/2004 200 21.05    
015 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42001010 TRẦN VĂN KHƯƠNG Nam 05/03/2004 200 22.65    
016 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42001077 NGUYỄN QUANG MINH Nam 13/11/2003 100 18.15    
017 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 39003924 TRẦN PHONG NHÃ Nam 27/11/2004 200 21.35    
018 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 45001316 LƯƠNG HỮU PHÁT Nam 28/07/2004 200 20.90    
019 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42002482 PHAN LÊ MINH PHÚ Nam 27/10/2004 200 21.75    
020 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42000575 PHAN TRỌNG THẢO Nam 06/05/2004 200 22.55    
021 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42003058 LÊ ĐỨC THỊNH Nam 13/05/2004 200 20.85    
022 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42002584 NGUYỄN LÊ HỮU TIẾN Nam 13/12/2004 200 21.65    
023 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42002638 NGUYỄN MINH TUẤN Nam 01/03/2003 200 22.65    
024 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 42006634 TRẦN THANH BẢO TUẤN Nam 24/02/2004 200 25.35    
025 7510302 CNKT điện tử - viễn thông - CAO THANH TÙNG Nam 09/08/2002 200 22.45    
026 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 41003307 NGUYỄN VIỆT BÁCH Nam 20/01/2004 200 21.30    
027 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 42008098 NRÒNG QUANG BRY Nam 28/05/2004 200 19.32    
028 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 29008403 HỒ VĂN ĐẠT Nam 05/11/2004 200 21.65    
029 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 48004924 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT Nam 02/07/2004 200 22.65    
030 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá - ĐỖ PHẠM TUẤN DŨNG Nam 06/08/1992 200 22.75    
031 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 42002734 TRƯƠNG NHẬT DUY Nam 05/11/2003 200 20.65    
032 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 42002760 NGUYỄN HỮU GIÁP Nam 26/07/2004 200 22.35    
033 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 42007860 NGUYỄN NGỌC THANH HÀO Nam 01/10/2004 100 19.80    
034 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 45005311 BÌNH ĐĂNG KHOA Nam 12/10/2004 200 22.55    
035 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 45005312 BÌNH TRƯỞNG KHOA Nam 12/10/2004 200 22.65    
036 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 42002361 TRẦN ANH KIỆT Nam 20/04/2004 100 23.75    
037 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 43007456 NGUYỄN PHƯỚC LỘC Nam 03/10/2004 200 22.45    
038 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 42000330 NGUYỄN QUANG MINH Nam 14/08/2004 200 24.90    
039 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá - NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN Nam 20/04/2003 200 24.15    
040 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 42004004 BÙI DUY PHƯƠNG Nam 21/02/2004 200 19.15    
041 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 42001244 TRẦN VÂN QUANG Nam 15/12/2004 200 20.75    
042 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 42002517 ĐÀO MINH QUYỀN Nam 26/10/2004 200 26.25    
043 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 42008015 NGUYỄN THỊ THUẬN Nữ 14/01/2004 100 20.60    
044 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 42013754 PHẠM XUÂN TIẾN Nam 31/03/2004 200 20.45    
045 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 42004772 CAO VĂN TRUNG Nam 05/01/2004 200 22.85    
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046 7510303 CNKT điều khiển & tự động hoá 42001494 BÙI TRẦN PHÚC VINH Nam 23/07/2004 200 19.75    
047 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 42000842 NGUYỄN HUY DUY Nam 02/11/2004 100 18.90    
048 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 42000145 NGUYỄN ANH HÀO Nam 03/10/2004 200 22.45    
049 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 41006343 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH Nam 27/02/2004 200 26.25    
050 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 44000607 HUỲNH MINH LONG Nam 03/04/2002 200 18.55    
051 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 42002923 NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN Nam 24/07/2004 200 22.45    
052 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 43008365 ĐIỂU THIỆN Nam 25/05/2003 200 19.65    
053 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 41006567 TRẦN THỊ HÀ TRANG Nữ 15/10/2004 200 22.58    

Tổng danh sách : 53 thí sinh

Trang 2/2


